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Hội thảo quốc tế, chủ đề “Phát triển năng lực 
sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh 
khởi nghiệp”, Trường ĐH Quốc gia, Hà Nội, 
2017 

 

58 Kỹ Năng mềm đối vớ sinh viên Ngành 
QTKD, Trường Đại học Tây Bắc; Thực 
trạng và giải pháp 

Nguyễn Thị Mai Phương Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 
tháng 12/2016 

 

59 Phát triển du lịch cộng đồng tại xã Mường 
Chiên, huyện Quỳnh Nhai Đặng Trung Kiên Tạp chí kinh tế và dự báo, 2014  

60 Giải pháp phát triển thị trường cho người 
nghèo tiểu vùng Tây Bắc thông qua mô 
hình du lịch cộng đồng 

Đặng Trung Kiên 
Đỗ Thu Hằng 

Hội thảo quốc gia, chủ đề “Phát triển thị trường 
cho người nghèo tiểu vùng Tây Bắc”, VCCI, 
tháng 01/2017, Cao Bằng 

 

61 Mối liên kết giữa trường Đại học Tây Bắc 
và doanh nghiệp trong thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu khoa học 

Trương Thị Luân 
Đặng Công Thức 

Hội thảo quốc tế, chủ đề “Phát triển năng lực 
sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh 
khởi nghiệp”, Trường ĐH Quốc gia, Hà Nội, 

 



 2017 
62 Xây dựng mô hình phòng thực hành Quản 

trị kinh doanh tại trường đại học Tây Bắc 
Trương Thị Luân Dạy và Học ngày nay  

Số tháng 6/2017 
 

63 Một số khó khăn trong rèn nghề của sinh 
viên ngành QTKD trường đại học Tây Bắc 

Trương Thị Luân Dạy và Học ngày nay  
Số tháng 6/2017 

 

64 Chi nhánh Viettel Sơn La: Nâng cao hiệu 
quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Kinh tế & dự báo  

65 Đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng 
sinh học có sự tham gia của người dân tại 
khu rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận 
Châu, Sơn La 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Tài nguyên và môi trường 

 

66 Nâng cao chất lượng cà phê chè ở Sơn La Đặng Thị Huyền Mi Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 06/2014  
67 Sơ đồ PERT và ứng dụng của nó trong 

cuộc sống và công việc 
Đặng Thị Huyền Mi Thông tin khoa học và công nghệ, năm 2015  

68 Cải thiện thu nhập của người nông dân 
thông qua tái thiết nông nghiệp tổng hợp 
khu vực đồi núi vùng Tây Bắc 

Đặng Thị Huyền Mi Tạp chí Giáo dục và xã hội, Nghiên cứu trao đổi, 
2017 

 

69 Hoạt động rèn nghề cho sinh viên ngành 
Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây 
Bắc 

Đặng Thị Huyền Mi Tạp chí Giáo dục và xã hội, thực tiễn giáo dục, 
2017 

 

70 Giải pháp phát triển thị trường cho thủy sản 
nuôi ở Hồ thủy điện Sơn La qua nghiên cứu 
thị trường thành phố Sơn La 

Phạm Thị Vân Anh – đồng 
tác giả 

Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 
tháng 11/2014 

 

71 Kết quả khảo sát nhu cầu học tập các môn 
học chuyên ngành của sinh viên ngành 
Quản trị kinh doanh  

Phạm Thị Vân Anh Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 
tháng 6/2014 

 

72 Vận dụng học thuyết thứ bậc nhu cầu của 
Abraham.H.Maslow để nâng cao công tác 
tạo động lực lao động cho giảng viên 
trường Đại học Tây Bắc 

Phạm Thị Vân Anh Tạp chí Kinh tế Dự báo, Tháng 11/2014  

73 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính 
quyền cấp xã 

Phạm Thị Vân Anh Đỗ 
Thu Hằng 

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 
tháng 6/2017 

 

74 Xuất khẩu lao động Việt Nam Phạm Thị Vân Anh Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số  



Hiện trạng và giải pháp phát triển tháng 5/2017 
75 Đề xuất hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất 

hoạt động chuỗi cung ứng cho siêu thị 
Hapromart Sơn La 

Lã Thị Bích Ngọc Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 85 - 86 

76 Thực trạng nuôi cá tầm ở Việt Nam hiện 
nay 

Lã Thị Bích Ngọc Kỷ yếu hội thảo: Thực trạng nhu cầu, khả năng 
liên kết trong nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tầm 
tỉnh sơn la 
 

51 - 54 

77 Nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên 
chuyên ngành quản trị kinh doanh Trường 
đại học Tây Bắc 

Lê Thị Hiệp Tạp chí Giáo dục và xã hội – Số đặc biệt tháng 
6/2017 

336-338 

78 Thực trạng nguồn nhân lực Sơn Là và giải 
pháp 

Đỗ Thu Hằng Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, tháng 5/2017 49-51 

79 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội của các 
chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn 
đầu tư công 

Đỗ Thu Hằng Hội thảo cấp Tỉnh, 2017  

80 Quy hoạch phát triển nuôi cá tầm ở huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La 

Đỗ Thu Hằng Hội thảo cấp Tỉnh, 2017  

81 Sự ảnh hưởng của yếu tố văn hoá đến hoạt 
động quảng cáo của doanh nghiệp Việt 
Nam 

Đỗ Thu Hằng Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, 2014 23 - 25 

82 Thực trạng thu hút và sử dụng ODA của 
Việt Nam từ năm 1993 đến 2010 

Nguyễn Thị Lan Anh Thông tin khoa học, Trường Đại học Tây Bắc  

83 Hiệu quả sử dụng ODA, đánh giá với tỉnh 
Sơn La 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Hà nội, Số 
6 - 2011 
 

 

84 Một số vấn đề về việc thu hút và sử dụng 
ODA của tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Hà nội, Số 
4 - 2011  
 

 

85 Bàn về vấn đề thu hút và sử dụng ODA 
vùng Tây Bắc. 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 04 (564) 
 
 

 

86 Cần thu hút hơn nữa ODA để phát triển Lai 
Châu. 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 6/2014, Số chuyên 
đề 

 



 
87 Thực trạng thu hút ODA các tỉnh vùng Tây 

Bắc 
 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 136/ 
2014 
 

 

88 Tác động của ODA tới tăng trưởng GDP 
bình quân đầu người các tỉnh tiểu vùng Tây 
Bắc 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 210(II), 2014 
 

 

89 Giải pháp phát triển thị trường cho thủy sản 
nuôi ở hồ thủy điện Sơn La 

Nguyễn Thị Lan Anh 
Phạm Thị Vân Anh 

Thông tin khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, số 
tháng 10/2015 

 

90 Phát triển mô hình HTX nuôi trồng thủy 
sản ở vùng Hồ thủy điện Sơn La 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 10/2015, Số 
chuyên đề 
 

 

91 Hiệu quả sử dụng ODA khu vực Tây Bắc, 
Việt Nam. 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Kinh tế và phát triển, Tháng 7/2016 
 

 

92 Hiệu quả sử dụng ODA của các tiểu Vùng 
Tây Bắc. 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Khoa Học Công nghệ - Trường Đại học 
Tây Bắc năm 2017 

 

93 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ODA 
- Kết quả nghiên cứu tại các tỉnh tiểu vùng 
Tây Bắc, Việt Nam. 

Nguyễn Thị Lan Anh Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền 
vững thị trường tài chính Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Học viện Ngân 
hàng (2016) 

 

94 Tăng cường quan hệ hợp tác giũa trường 
Đại học Tây Bắc và Doanh nghiệp nhằm 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về 
kinh tế, quản trị kinh doanh khu vực Tây 
Bắc - hướng tiếp cận đào tạo đại học theo 
yêu cầu của kinh tế thị trường 

Nguyễn Thị Lan Anh 
Nguyễn Văn Bao 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo và 
nghiên cứu về kinh tế thị trường của các trường 
Đại học Việt Nam”, Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân 
(2016) 

 

95 Sử dụng ODA phục vụ phát triển kinh tế 
các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc 
 

Nguyễn Thị Lan Anh Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Khơi thông 
nguồn vốn  cho phát triển kinh tế Việt Nam giai 
đoạn hiện nay”, Trường Đại học Kinh tế quốc 
dân 
2014 

 

96 Điện Biên, doanh nghiệp nhỏ và vừa nỗ lực 
vượt khó 

Đặng Công Thức Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 05/2013 
 

45 – 48. 

97 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực Đặng Công Thức Tạp chí Con số và Sự kiện, số 03/2013. 25 – 29. 



hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh Điện Biên. 

 

98 Bàn về vấn đề thu hút và sử dụng ODA 
vùng Tây Bắc.  

Đặng Công Thức – đồng 
tác giả 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 02/2014 
 

28 – 33. 

99 Bàn về hiệu quả sử dụng vốn trong các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Điện Biên. 

Đặng Công Thức Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 06/2014 
 

40 – 43. 

100 Đánh giá chuyển dịch cơ cấu ngành nông 
nghiệp tại huyện Mường Ảng – Tỉnh Điện 
Biên 

Đặng Công Thức Thông tin KHCN, Trường Đại học Tây Bắc, Số 
7- 2013 
 

 

101 Đánh giá thu hút và sử dụng nguồn vốn 
ODA tại tỉnh Điện Biên 

Đặng Công Thức – đồng 
tác giả 

Thông tin KHCN, Trường Đại học Tây Bắc, Số 
9 -2014 

 

102 Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hợp tác 
xã thủy sản vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. 

Đặng Công Thức Thông tin KHCN Trường Đại học Tây Bắc, Số 9 
-2014 
 

 

103 Tạo thuận lợi hơn nữa trong việc tiếp cận 
vốn cho các DNNVV vùng Tây Băc, 

Đặng Công Thức Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 10/2016. 
 

53 – 56. 

104 ảnh hưởng của vốn xã hội đến lựa chọn vốn 
của DNNVV vùng Tây Bắc 

Đặng Công Thức Tạp chí Châu á Thái Bình Dương, số 
478/10/2016 

89 – 91. 

105 Nghiên cứu việc lựa chọn nguồn vốn kinh 
doanh của các DNNVV tiểu vùng Tây Bắc”  
 

Đặng Công Thức Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Vai trò của các tổ 
chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế - 
xã hội Việt Nam”, Học viện ngân hàng, 2016 

 

106 Xu hướng phát triển của một số trường đại 
học trên thế giới và khuyến nghị đối với 
trường Đại học Tây Bắc 

Đặng Công Thức – đồng 
tác giả 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo và 
nghiên cứu về kinh tế thị trường của các trường 
Đại học Việt Nam”, Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân 
(2016) 

 

107  Đánh giá vai trò của Chính phủ đối với sự 
phát triển của các DNNVV tiểu vùng Tây 
Bắc 

 
 

Đặng Công Thức Báo cáo kỷ yếu hội thảo quốc gia 
Tại hội thảo Triển vọng phát triển kinh tế Việt 
Nam và vai trò của Nhà nước kiến tạo trong 
hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh”, 
Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017 

 

108 Mối liên kết giữa trường đại học Tây Bắc 
và doanh nghiệp trong thương mại hóa kết 
quả kinh doanh 

Đặng Công Thức 
Trương Thị Luân 

Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo 
và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi 
nghiệp”, Đại học quốc gia Hà Nội năm 2017 

 



109 Tác động của phát triển cây cà phê đến xóa 
đói giảm nghèo ở tỉnh Sơn La 

Đặng Huyền Trang 
PGS.TS Phạm Văn Khôi 

Tạp chí Kinh tế và phát triển số 189(II) 44-49 

110 Tăng cường liên kết kinh tế giữa sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ cà phê tại tỉnh Sơn La 

Đặng Huyền Trang Tạp chí Kinh tế và phát triển số 188(II) 26 - 32 

111 Giải pháp phát triển cà phê chè vùng Tây 
Bắc 

Đặng Huyền Trang 
PGS.TS Phạm Văn Khôi 

Tạp chí kinh tế dự báo 49-50 

112 

Liên kết trong chuỗi giá trị cà phê chè vùng 
Tây Bắc 

Đặng Huyền Trang Hội thảo khoa học quốc gia 
 Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Vụ Kế 
hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 tháng 11/2015, Hà Nội 

410 – 422 

113 
Tăng cường sự tham gia của người nghèo 
trong chuỗi giá trị cà phê chè vùng Tây Bắc 

Đặng Huyền Trang Hội thảo khoa học quốc gia 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – 
UBND tỉnh Cao Bằng 

35 – 44 

114 Thực trạng chất lượng cuộc sống của người 
dân tại một số điểm tái định cư thủy điện 
Sơn La 

Lò Thị Huyền Trang Bản tin khoa học Trường đại học Tây Bắc, số 
đầu năm 2012 

 

115 Luật Đầu tư công và vấn đề giải bài toán 
nâng cao hiệu quả đầu tư 

Lò Thị Huyền Trang Tạp chí Kinh tế và dự báo, số chuyên đề tháng 
6/2014 

 

116 Thực trạng hoạt động đánh bắt, nuôi trồng 
thủy sản của các hộ di dân tái định cư vùng 
hồ thủy điện Sơn La tại huyện Mường La 

Lò Thị Huyền Trang Bản tin khoa học Trường đại học Tây Bắc, số 
cuối năm 2014 

 

117 Cơ sở lý luận về đầu tư công Lò Thị Huyền Trang Hội thảo khoa học cấp Tỉnh, năm 2017  
118 Một số thuận lợi và khó khăn của hoạt 

động nuôi và tiêu thụ cá tầm ở Việt Nam 
Lò Thị Huyền Trang Hội thảo khoa học cấp Tỉnh, năm 2016  

119 Một số giải pháp nâng cao cơ chế quản lý 
tài sản nhà nước của các trường đại học 
công lập 

Lò Thị Huyền Trang Tạp chí dạy và học ngày nay, số tháng 7/2017  

120 Thực trạng thu hút nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài tại tỉnh Sơn La 

Nguyễn Hồng Nhung Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 17 tháng 06/2017  
 

65 – 66 

121 Đánh giá môi trường kinh doanh tỉnh Sơn 
La nhìn nhận từ chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh 

Nguyễn Hồng Nhung Tạp chí Con số và sự kiện, số Tháng 05/2017 
 

 

122 Phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa 
bàn tỉnh Sơn La 

Nguyễn Hà Bảo Ngọc Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số Tháng 6/2014 T54 – 57 



123 Thấy gì từ cổ phần hóa DNNN ở tỉnh Sơn 
La 

Nguyễn Hà Bảo Ngọc Tạp chí Kinh tế và dự báo, số tháng 6/2016 T60 – 63 

124 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn 
của một số công ty xây dựng sau cổ phần 
hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Nguyễn Hà Bảo Ngọc Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái BÌnh Dương, số 
tháng 5/2017 

T43 – 45 

125 Một số giải pháp nhằm giảm thiểu nợ xấu 
tại BIDV giai đoạn 2012 - 2016 

Nguyễn Hà Bảo Ngọc Tạp chí Kinh tế và dự báo, số tháng 6/2017  

126 Thực trạng hoạt động quản cáo thương mại 
tại Việt Nam 

Mai Nguyễn Phương Dung Kinh tế và dự báo - 06/2014 20 – 22 

127 Thực trạng hoạt động của các hợp tác xã có 
tham gia nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ 
thủy điện Sơn La 

Mai Nguyễn Phương Dung Hội thảo”Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản - 
Hướng đi cho phát triển bền vững vùng lòng hồ 
thủy điện Sơn La” - Quỳnh Nhai 11/2015 

42- 47 

128 Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 

Mai Nguyễn Phương Dung Kinh tế và dự báo - 05/2017 3 – 5 

129 Giải bài toán thất nghiệp của Việt Nam Phan Nam Giang Tạp chí Kinh tế và dự báo T14 – 16 
130 Đánh giá kết quả hoạt động của SHB sau 

khi sáp nhập với Habubank 
Phan Nam Giang Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương T57 – 58 

131 Phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ thủy 
điện Sơn La 

Phan Nam Giang Tạp chí Kinh tế và dự báo T15 – 17 

132 Xu hướng phát triển của một số trường đại 
học trên thế giới và khuyến nghị đối với 
trường Đại học Tây Bắc 

Phan Nam Giang - Đồng 
tác giả 

Hội thảo quốc tế, đại học Kinh tế Quốc Dân T527-537 

133 Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng 
An Bình chi nhánh Sơn La 

Đỗ Thị Thu Hiền Tạp chí Kinh tế và dự báo  

134 Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng 
An Bình chi nhánh Sơn La 

Đỗ Thị Thu Hiền Tạp chí Kinh tế và dự báo  

135  Tăng cường huy động vốn cho phát triển 
Kinh tế - Xã hội tỉnh Sơn La 

Đỗ Thị Thu Hiền Tạp chí trường Đại học Tây Bắc  

 



Bảng 3. Thống kê giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo đã được nghiệm thu hoặc đã xuất bản 
giai đoạn 2012 – 2017 

TT Tên giáo trình, tài liệu tham 
khảo, chuyên khảo 

Tác giả hoặc 
nhóm tác giả 

Nhà 
xuất bản 

Đã nghiệm thu nhưng chưa 
xuất bản 

1 Kế toán tài chính trong doanh 
nghiệp sản xuất – Tóm tắt lý 
thuyết, hệ thống bài tập, câu hỏi 
trắc nghiệm 

Vũ Thị Sen - Chủ biên 
Lê Phương Hảo - Đồng chủ biên 
Đoàn Thanh Hải – Thành viên 
Lương Thị Thủy – Thành viên  
Lê Thị Thanh Nhàn– Thành viên 
Đỗ Thị Minh Tâm – Thành viên 
Nguyễn Anh Ngọc – Thành viên 
Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên 

NXB ĐHQGHN  

2 Giáo trình nội bộ Kinh tế vĩ mô Đoàn Thanh Hải – Chủ biên 
Lê Thị Thanh Nhàn – Thành viên 
 

 Đã nghiệm thu năm 2013 
nhưng chưa xuât bản 

3 Giáo trình nội bộ Kinh tế vi mô Vũ Quang Hưng – Chủ biên 
Trương Thị Luân – Thành viên 

 Đã nghiệm thu năm 2012 
nhưng chưa xuât bản 

4 Giáo trình Lý thuyết tài chính 
tiền tệ 

Nguyễn Thị Lan Anh – Chủ biên  Đã nghiệm thu năm 2012 
nhưng chưa xuât bản 



 

 


